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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 18/11/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

1. Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ:
Sáng sớm ngày 19/11, khi đi vào vùng biển cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa - Bình Thuận khoảng 200 km về phía Đông, bão số 14 đã suy yếu thành ATNĐ.
Hồi 04 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận. Vùng gió mạnh do ATNĐ trên cấp 6, gió giật mạnh cấp 9 có bán kính khoảng 100km về phía Bắc, 80km về phía Nam tính từ vùng tâm ATNĐ.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. 
Mưa lớn trên đất liền: Ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm nay, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh mạnh tăng cường nên vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng về phía Bắc (đến khu vực Bắc Trung Bộ). 

Cảnh báo lũ: Từ ngày 19-24/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và lưu vực sông Đồng Nai lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, trên các sông suối nhỏ lên trên BĐ3.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
 
2.  Tin gió mùa Đông Bắc:

Đêm 19/11: Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC, vùng núi 11-14oC, vùng núi cao dưới 10oC. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. 

Cảnh báo: Từ ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nên ở Bắc và Trung Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. 
II. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ
1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 17/11 đến 19h00 ngày 18/11, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Thái Bình (Thái Bình)
	34 mm
	
	Gò Dầu Hạ (Tây Ninh)
	33 mm

	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	61 mm
	
	Chợ Mới (An Giang)
	116 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 18/11 đến 07h00 ngày 19/11, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa lượng mưa phổ biến từ 10-20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	39 mm
	
	Quy Nhơn (Bình Định)
	28 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	40 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	26 mm

	Mai Hóa (Quảng Bình)
	34 mm
	
	Mộc Hóa (Long An)
	29 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 15/11 đến 19h00 ngày 18/11, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm (tập trung chủ yếu vào ngày 16/11), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Đông Hà (Quảng Trị)
	103 mm
	
	Nông Sơn (Quảng Nam)
	140 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	144 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	114 mm

	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	87 mm
	
	Chợ Mới (An Giang)
	116 mm


  III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 14
1. Ở Trung ương:

- Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1786/CĐ-TTg ngày 18/11/2017 chỉ đạo các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với bão số 14 và mưa lũ.

- Chiều ngày 18/11/2017, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đi thị sát, chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó với bão tại tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận.

- Ban chỉ đạo TWPCTT: 
+ Có văn bản số 173/TWPCTT ngày 18/11/2017 chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tập trung triển khai ứng phó cấp bách với bão số 14, đặc biệt chú trọng việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, sơ tán dân, chằng chống nhà cửa,... 
+ Cử các đoàn công tác đến kiểm tra, chỉ đạo tại các địa bàn trọng điểm.
+ Phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo các nhà mạng (Vinaphone, Mobifone, Viettel) gửi tin nhắn cảnh báo bão đến các thuê bao thuộc địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. 

- Các Bộ: Công An, Giao thông vận tải, Y tế có công điện chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 14. 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công điện số 5447/EVN-AT gửi các Tổng công ty, các Ban quản lý dự án, các trung tâm điều độ để chủ động đối phó với diễn biến của bão.

- Tổng cục Thủy lợi đã có Công điện số 15/CĐ-TCTL-ATĐ ngày 17/11/2017 điện Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Kiên Giang về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng tại khu vực Nam Trung Bộ và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. 
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát tin về tình hình bão để các cấp chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó; 
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tăng cường lực lượng, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo và đôn đốc các địa phương. Cung cấp tài liệu hướng dẫn cách nhận biết các kỹ năng phòng tránh bão và đưa tàu thuyền di chuyển khỏi vùng nguy hiểm tránh bão, bảo vệ lồng bè, nuôi trồng thủy sản vv... cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận để tuyên truyền phố biến cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng, tránh có hiệu quả; tổ chức tính toán nước dâng do bão, chuyển bản cho các tỉnh từ Bình Định đến Bà Rịa - Vùng Tàu để tham khảo và chủ động phòng tránh.

2. Ở địa phương
Các tỉnh, thành phố đã quyết liệt triển khai Công điện số 1786/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 173/TWPCTT ngày 18/11/2017 của Ban Chỉ đạo, một số kết quả cụ thể tính đến 06h00 ngày 19/11 như sau:
- Về tàu thuyền: 04 tỉnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng tàu đã cấm biển trước 12h00 ngày 18/11/2017;
- Di dân: đã sơ tán 9.159 hộ/ 34.693 người (Khánh Hòa 4.496 hộ/16.250 người, Ninh Thuận 4.663 hộ/18.443 người), tỉnh Bình Thuận đã lên phương án sơ tán dân;

- Thông báo tình hình diễn biến của bão đến các cấp chính quyền địa phương và người dân biết để chủ động phòng tránh;
- Hướng dẫn, kiểm tra công tác chặt tỉa cành cây, chằng chống gia cố nhà cửa, kho tàng và lồng bè nuôi trồng thủy sản;
- Kêu gọi, kiểm đếm và hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn;
- Kiểm tra, rà soát các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và khu vực hạ du, nhất là đối với các hồ chứa xung yếu, đầy nước và đã bị sự cố do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lũ sau bão.

IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, tính đến 06h00 ngày 19/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 62.512 tàu/307.064 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển và thoát khỏi vùng nguy hiểm, trong đó:

- Hoạt động ở khu vực từ 90-130 Vĩ Bắc (vùng nguy hiểm): 0 tàu;
- Hiện các phương tiện đã nắm được thông tin về bão 14 đang chủ động di chuyển và phương án phòng tránh.

- Neo đậu tại các bến: 54.957 tàu/261.281 lao động;
- Hoạt động ở khu vực biển khác: 7.555 tàu/45.783 lao động;
Đến nay vẫn còn 15 tàu/108 lao động chưa liên lạc được, trong đó:

- Quảng Ngãi 02 tàu/17 lao động;
- Cà Mau 13 tàu/91 lao động (Thông tin từ BCH tỉnh các tàu này hoạt động tại khu vực 70-80 Vĩ Bắc, 1040-1050 Kinh Đông, ngoài khu vực nguy hiểm).
+ Tại Bình Thuận: 109 tàu/660 lao động đã vào bờ lúc 23h ngày 18/11.

V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo yêu cầu của các Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, hồ chứa thủy điện thuộc EVN trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thực hiện hạ thấp mực nước hồ để tạo thêm dung tích đón lũ, gồm các thủy điện: Vĩnh Sơn B: 29 m3/s; Vĩnh Sơn C: 10 m3/s; An Khê: 10 m3/s; Ka Nak: 30 m3/s; Đak Mi 4a: 262 m3/s;  Đakđrinh: 17 m3/s; Sông Giang 2: 20 m3/s; Ea Krong Rou: 20 m3/s.
2. Về hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo ngày 18/11/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi) tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số 501 hồ, trong đó có 57 hồ chứa xung yếu (16 hồ lớn, 41 hồ nhỏ). Các hồ đặc biệt cần quan tâm, khi có mưa lớn gồm: Hồ Buôn La Bách, Hóc Răm (Phú Yên); Đập Làng, Ông Thơ (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Thạch Bàn (Bình Định); Sông Biêu (Ninh Thuận); Trà Tân, Sông Quao (Bình Thuận).

- Khu vực Đông Nam Bộ: 113 hồ, trong đó có 04 hồ chứa xung yếu (Bình Phước 2 hồ, Đồng Nai 2 hồ).

3. Tính toán tham mưu vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Mực nước các sông đang ở mức thấp, lưu lượng về hồ giảm, một số hồ đang vận hành xả lũ, hạ thấp mực nước về mực nước cao nhất trước lũ. 
Kiến nghị tiếp tục phương án vận hành như hiện tại đến 11h00 ngày 19/11.

VI. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Đến nay thời gian ATNĐ đổ bộ còn rất ngắn, tránh tư tưởng chủ quan, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục, khẩn trương thực hiện hoàn tất các công việc theo chỉ đạo tại Công điện số 1786/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 173/TWPCTT ngày 18/11/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, trong đó cần tập trung một số công việc sau:
1. Các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương, đặc biệt là đài phát thanh, truyền thanh phường, xã tăng cường thời lượng đưa tin về diễn biến của ATNĐ và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để người dân chủ động ứng phó; không để người dân hiếu kỳ, chủ quan nhất là đối với người nước ngoài, khách du lịch đi lại, xem ATNĐ đổ bộ để tránh tai nạn do cây đổ, điện giật, tôn bay,…
2. Quản lý chặt chẽ, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại bến để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, bao gồm cả tàu thuyền vận tải, tàu vãng lai nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo, vùng cửa sông ven biển; 
3. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản lên bờ trú tránh đảm bảo an toàn; chủ động sơ tán, di dời dân ở vùng thấp trũng cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn;
4. Sẵn sàng biện pháp bảo đảm giao thông trên các tuyến giao thông, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực trọng điểm xảy ra sự cố;
5. Tăng cường lực lượng theo dõi, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du, nhất là đối với các hồ chứa xung yếu và tình huống xả lũ khẩn cấp;

6. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra;
7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
	. Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Cục QLXDCT, TCTL;

- Lưu VT.
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Nguyễn Đức Quang
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